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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 10/01/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Công Thương
	42/2022TT-BCT
	30/12/2022
	Thông tư quy định về kiểm tra hoạt đọng điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
	16/02/2023
	

	2
	Bộ Công Thương
	41/2022/T-BCT
	30/12/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
	20/02/2023
	

	3
	Bộ Công Thương
	40/2022/TT-BCT
	30/12/2022
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kho chứa khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) trên bờ
	01/7/2023
	

	4
	Bộ Công Thương
	39/2022/TT-BCT
	30/12/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải, Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối và Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối
	16/02/2023
	

	5
	Bộ Công Thương
	38/2022/TT-BCT
	30/12/2022
	Thông tư bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
	01/01/2023
	

	6
	Bộ Công Thương
	37/2022/TT-BCT
	23/12/2022
	Thông tư quy đinhj Quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản
	01/3/2023
	

	7
	Bộ Công Thương
	36/2022/TT-BCT
	22/12/2022
	Thông tư ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
	10/02/2023
	

	8
	Chính phủ
	112/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi lê giai đoạn 2022 - 2027
	[bookmark: _GoBack]
	

	9
	Chính phủ
	113/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Châu Á - Âu và các quốc gia thành viên giai đoạn 2022 - 2027
	
	

	10
	Chính phủ
	114/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022 - 2027
	
	

	11
	Chính phủ
	127/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023
	
	

	12
	Chính phủ
	126/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022 - 2027
	
	

	13
	Chính phủ
	125/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027
	
	

	14
	Chính phủ
	124/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật  Bản  giai đoạn 2022 - 2028
	
	

	15
	Chính phủ
	123/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2027
	
	

	16
	Chính phủ
	122/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2022 - 2027
	
	

	17
	Chính phủ
	121/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt xtrây-lia- Niu Di-lân  giai đoạn 2022 - 2027
	
	

	18
	Chính phủ
	120/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản  giai đoạn 2022 - 2028
	
	

	19
	Chính phủ
	119/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa  ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027
	
	

	20
	Chính phủ
	118/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2027
	
	

	21
	Chính phủ
	117/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022 - 2027
	
	

	22
	Chính phủ
	116/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2022 - 2027
	
	

	23
	Chính phủ
	115/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027
	
	

	24
	Bộ Tài Chính
	82/2022/TT-BTC
	30/12/2022
	Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
	15/02/2023
	

	25
	Văn phòng Chính phủ
	4/TB-VPCP
	05/01/2023
	Thông báo kết luận của PTTg Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá (Ban Chỉ đạo) tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá năm 2022 và định hướng công tác quản lý, điều hành giá năm 2023
	.
	

	28
	Bộ Tài Chính
	01/2023/TT-BTC
	04/01/2023
	V/v bãi bỏ Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất
	20/02/2023
	

	31
	Chính phủ
	129/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 - 2027
	
	

	32
	Bộ Tài Chính
	286/BTC-QLCS
	09/01/2023
	Về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
	
	

	33
	Chính phủ
	170/NQ-CP
	31/12/2022
	Nghị quyết Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
	
	

	34
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3979/QĐ-BTNMT
	30/12/2022
	Phê duyệt và công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	
	

	35
	Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Công an
	01/QCPH-BTNMT-BCA
	29/12/2022
	Phối hợp giữ Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường
	
	

	36
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	19/2022/TT-BTNMT
	19/12/2022
	Ban hành Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý.
	
	

	37
	Bộ tài nguyên và môi trường
	20/2022/TT-BTNMT
	19/12/2022
	Ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất
	
	

	38
	Chính phủ
	171/NQ-CP
	31/12/2022
	Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới
	
	

	39
	Bộ Tư pháp
	2620/QĐ-BCĐCTHĐ
	30/12/2022
	Về việc bổ sung, điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024
	
	

	40
	Bộ Tư pháp
	5246/KL/ĐKTLN
	28/12/2022
	Kết luận kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Tuyên Quang
	
	

	41
	Bộ Tư pháp
	09/2022/TT-BTP
	30/12/2022
	V/v bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.
	01/01/2023
	

	42
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	6269/BTTTT-CATTT
	31/12/2022
	V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
	
	

	43
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	25/2022/TT-BTTTT
	31/12/2022
	Quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm
	25/02/2023
	

	44
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	174/QĐ-BNN-BVTV
	09/01/2023
	Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	45
	Văn phòng Chính phủ
	2/VPCP-KGVX
	01/01/2023
	Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
	
	

	46
	Chính phủ
	128/2022/NĐ-CP
	30/12/2022
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.hính phủ
	15/02/2023
	

	47
	Chính phủ
	131/2022/NĐ-CP
	31/12/2022
	Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh
	01/01/2023
	

	48
	 Thủ tướng Chính phủ
	01/QĐ-TTg
	03/01/2023
	Quyết định Phê duyệt Đề án Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030.
	
	

	49
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	5461/LĐTBXH-VP
	04/01/2023
	Về việc tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023”
	
	

	50
	Văn phòng Chính phủ
	5/TB-VPCP
	06/01/2023
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam
	
	

	51
	 Thủ tướng Chính phủ
	01/CĐ-TTg
	02/01/2023
	Công điện về việc tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
	
	

	52
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	21/2022/TT-BNNPTNT
	29/12/2022
	Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
	28/02/2023
	

	53
	 Thủ tướng Chính phủ
	1651/QĐ-TTg
	30/12/2022
	Quyết định phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia
	
	

	54
	Văn phòng Chính phủ
	37/VPCP-KGVX
	03/01/2023
	V/v đào tạo nhân lực y tế
	
	

	55
	Bộ Tài Chính
	80/2022/TT-BTC
	30/12/2022
	Thông tư hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư
	16/02/2023
	

	56
	 Thủ tướng Chính phủ
	07/QĐ-TTg
	05/01/2023
	Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030
	
	

	57
	 Thủ tướng Chính phủ
	05/QĐ-TTg
	04/01/2023
	Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030
	
	

	58
	Bộ Tư pháp
	2620/QĐ-BCĐCTHĐ
	30/12/2022
	Về việc bổ sung, điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024
	
	

	59
	Bộ Công Thương
	35/2022/TT-BCT
	21/12/2022
	Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
	10/02/2023
	

	60
	Chính phủ
	3/NQ-CP
	06/01/2023
	Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022
	
	

	61
	Thủ tướng Chính phủ
	01/QĐ-TTg
	03/01/2023
	Quyết định Phê duyệt Đề án Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030.
	
	

	62
	Viện nghiên cứu cây đàn hương và thực vật quý hiếm
	28.12/CV-ISAF
	28/12/2022
	Về việc  tặng cây Đàn hương giống
	
	

	63
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	28/2022/TT-BNNPTNT
	30/12/2022
	Thông tư ban hành QCVN nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt
	01/7/2023
	

	64
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	125/QĐ-BNN-TCTS
	04/01/2023
	Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 - 2030
	
	

	65
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	85/TB-BNN-VP
	04/01/2023
	Thông báo Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị triển khai "Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030"
	
	

	66
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	32/2022/TT-BNNPTNT
	30/12/2022
	Ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	15/02/2023
	

	67
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	31/2022/TT-BNNPTNT
	30/12/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi
	20/02/2023
	

	68
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	123/BNN-TCLN
	09/01/2023
	V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng
	
	

	69
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	24/2022/TT-BNNPTNT
	30/12/2022
	Thông tư quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật.
	15/02/2023
	

	70
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	177/QĐ-BNN-TCLN
	09/01/2023
	Công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
	
	

	71
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	167/CĐ-BNN-TY
	10/01/2023
	Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc
	
	

	72
	Chính phủ
	01/CT-TTg
	03/01/2023
	Chỉ thị về Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
	
	

	73
	Thủ tướng Chính phủ
	01/QĐ-TTg
	03/01/2023
	Quyết định Phê duyệt Đề án Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030.
	
	

	74
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	5461/LĐTBXH-VP
	04/01/2023
	Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023”
	
	

	75
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	69/LĐTBXH-TTr
	09/01/2023
	V/v thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em
	
	

	76
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	01/QĐ-BKHCN
	03/01/2023
	Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
	
	

	77
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3839/BKHCN-KHTC
	15/12/2022
	Hướng dẫn nội dung kế hoạch và dự toán chi ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023
	
	

	78
	Bộ Nội vụ
	13/2022/TT-BNV
	31/12/2022
	Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức
	15/02/2023
	



